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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 29 - KT Ngày thi: 09-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.1854 Bùi Thị Mỹ An 29-01-2006 062306007381
2 MN.1855 Nguyễn Thị Thanh An 13-06-2006 062306000203
3 MN.1856 Trần Thị Quỳnh An 26-03-2006 062306004634
4 MN.1857 Hoàng Nhật Anh 06-09-2007 062307005849
5 MN.1858 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 04-08-2007 062307006786
6 MN.1859 Nguyễn Hồng Ánh 07-11-2007 062307005267
7 MN.1860 Nguyễn Thị Vân Anh 27-03-2007 038307000276
8 MN.1861 Nguyễn Trương Phương Anh 30-06-2007 062307005943
9 MN.1862 Nguyễn Đỗ Hoàng Anh 16-08-2007 062307004838
10 MN.1863 Trương Ngọc Ánh 29-06-2007 064307010700
11 MN.1864 Y Vang Anh 17-01-2007 062307005319
12 MN.1865 Đào Thị Nhật Anh 12-02-2007 062307000381
13 MN.1866 Y Bây 29-03-2007 062307004748
14 MN.1867 Y Bích 27-08-2007 062307002167
15 MN.1868 Y Biến 11-03-2007 062307000215
16 MN.1869 Y Chách 03-05-2007 062307004159
17 MN.1870 Nguyễn Thị Minh Châu 03-11-2007 062307003862
18 MN.1871 Nguyễn Thị Ngọc Châu 08-12-2007 064307002024
19 MN.1872 Võ Hoàng Bảo Châu 04-10-2007 062307003020
20 MN.1873 Y Châu 03-07-2007 062307006789
21 MN.1874 Cung Võ Linh Chi 28-12-2007 079307039431
22 MN.1875 Nguyễn Ngọc Linh Chi 17-05-2007 062307006083
23 MN.1876 Y Linh Chi 24-10-2007 062307007001
24 MN.1877 Y Mai Chi 22-09-2003 062303000658
25 MN.1878 Y Min Chi 29-08-2006 062306001673
26 MN.1879 Y Thị Thu Chi 19-12-2007 062307006418
27 MN.1880 Y Chu 12-11-2007 062307005464
28 MN.1881 Y Chư 15-09-2007 062307002756
29 MN.1882 Y Chuyên 25-10-2007 062307002109
30 MN.1883 Y Cúc 09-04-2007 062307004528
31 MN.1884 Nguyễn Hồng Diễm 02-12-2007 052307002071
32 MN.1885 Nguyễn Ngọc Diễm 18-08-2007 062307005313
33 MN.1886 Nông Thị Phương Diễm 10-10-2007 062307004238
34 MN.1887 Y Diễm 13-07-2007 062307006190
35 MN.1888 Nguyễn Trương Ngọc Diệp 27-10-2007 062307000740
36 MN.1889 Đinh Thị Diệp 12-03-2007 062307002914
37 MN.1890 Nguyễn Phạm Huyền Diệu 08-09-2007 037307008891
38 MN.1891 Y Dược 11-06-2007 062307006518
39 MN.1892 Lê Ánh Dương 26-11-2007 038307014723
40 MN.1893 Đặng Thùy Dương 03-10-2006 062306000780
41 MN.1894 Châu Thị Mỹ Duyên 05-02-2007 062307000154
42 MN.1895 Ksor H' Duyên 23-07-2007 064307011501
43 MN.1896 Lê Thị Mỹ Duyên 28-11-2007 062307006547
44 MN.1897 Ngô Y Mỹ Duyên 08-11-2007 062307004171
45 MN.1898 Nguyễn Hà Duyên 23-09-2007 062307001898
46 MN.1899 Trần Thị Mỹ Duyên 07-11-2007 062307006094
47 MN.1900 Dương Thị Hà Giang 20-04-2007 062307005125
48 MN.1901 Võ Hương Giang 21-01-2007 062307000084
49 MN.1902 Y Hương Giang 22-05-2007 062307003642
50 MN.1903 Y Hương Giang 09-08-2005 062305000996
51 MN.1904 Y Đoàn Thị Trường Giang 08-12-2007 062307001761
52 MN.1905 Đào Ngọc Hương Giang 20-11-2007 064307007868
53 MN.1906 Nguyễn Thị Hải Hà 05-01-2007 062307000627
54 MN.1907 Trần Thị Thu Hà 23-04-2007 062307006247
55 MN.1908 Y Cao Hồng Hà 02-09-2007 062307004400
56 MN.1909 Y Hà 18-08-2007 062307003858
57 MN.1910 Y Hạ 13-04-2006 062306004827
58 MN.1911 Đào Thị Hoàng Hà 20-10-2007 062307004590
59 MN.1912 Y Phương Hải 09-10-2003 062303002405
60 MN.1913 Dương Ngọc Hân 02-04-2007 062307001760
61 MN.1914 Hoàng Ngọc Bảo Hân 13-06-2007 062307006327
62 MN.1915 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 26-10-2007 062307005021
63 MN.1916 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 10-08-2007 064307005919
64 MN.1917 Nguyễn Thái Gia Hân 19-08-2007 052307002605



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.1918 Nguyễn Thanh Hằng 19-11-2006 062306000483
66 MN.1919 Nguyễn Thị Thu Hằng 05-07-2007 062307007501
67 MN.1920 Phạm Thị Khánh Hằng 07-11-2007 062307007391
68 MN.1921 Nguyễn Hồng Hạnh 13-04-2007 062307000741
69 MN.1922 Y Hành 27-11-2003 062303005891
70 MN.1923 Đặng Mỹ Hạnh 15-01-2007 062307000252
71 MN.1924 Nguyễn Thị Bích Hảo 21-11-2007 062307006515
72 MN.1925 Y Mỹ Hậu 30-04-2007 062307005879
73 MN.1926 Trịnh Thị Thu Hiền 05-06-2006 064306002455
74 MN.1927 Y Hiền 23-08-2007 062307002576
75 MN.1928 Y Hiến 19-06-2007 062307003453
76 MN.1929 Y Hiếu 08-07-2007 062307002725
77 MN.1930 Y Hlem 18-08-2007 062307003922
78 MN.1931 Chu Thị Tuyết Hoa 03-01-2007 062307000576
79 MN.1932 Lương Mỹ Hòa 27-05-2007 062307006098
80 MN.1933 Y Lê Hòa 16-10-2006 062306001895
81 MN.1934 Y Hoài 06-08-2007 062307007261
82 MN.1935 Y Hoài 01-05-2007 062307000896
83 MN.1936 Ngô Thị Ánh Hồng 02-02-2007 062307006004
84 MN.1937 Nguyễn Thị Kim Huệ 05-07-2007 062307001730
85 MN.1938 Y Huế 23-03-2007 062307007402
86 MN.1939 Y Huệ 14-10-2007 062307000849
87 MN.1940 Hoàng Thị Thu Hương 10-08-2006 025306001025
88 MN.1941 Nguyễn Thu Hương 08-12-2007 062307000775
89 MN.1942 Y Huưnh 19-09-2007 062307006607
90 MN.1943 Hoàng Thị Khánh Huyền 02-01-2007 062307000184
91 MN.1944 Mai Ngọc Huyền 04-08-2007 064307014383
92 MN.1945 Nguyễn Thị Khánh Huyền 12-09-2007 064307010885
93 MN.1946 Y Đinh Thanh Huyền 29-11-2007 062307003687
94 MN.1947 Rơ Mah Huyết 09-01-2007 064307005117
95 MN.1948 Y Huỳnh 25-10-2007 062307006913
96 MN.1949 Y Huynh 28-01-2007 062307004013

Số lượng thí sinh theo danh sách: 96

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


